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Soạn công nghệ lớp 6: Chi tiêu trong gia đình VNEN

A: Hoạt động khởi động

 Liên hệ với thực tế trả lời câu hỏi: Muốn duy trì cuộc sống, con người

cần có những nhu cầu tối thiểu gì?

 Từ các nhu cầu tối thiểu trên, liên hệ với thực tế ở gia đình em hãy xác

định: Các khoản chi tiêu trong gia đình

Bài làm:

 Muốn duy trì cuộc sống con người cần có những nhu cầu tối thiểu như:

ăn uống, may mặc, vui chơi giải trí, học tập....

 Các khoản chi tiêu trong gia đình em bao gồm có:

Khoản chi phí cho học tập

Khoản chi phí dành cho ăn uống

Khoản chi phí dành cho may mặc

Khoản chi phí dành cho vui chơi giải trí

Khoản chi phí dành cho nhu cầu khác

B: Hoạt động hình thành kiến thức

1. Chi tiêu trong gia đình

a. Đọc thông tin

b. Thực hiện nhiệm vụ

Hãy đánh dấu X vào cột chính đáng hoặc không chính đáng tương ứng với mỗi

mục tiêu cho các nhu cầu của con người trong bảng dưới đây
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Bài làm:

1: Chính đáng

2: Không chính đáng

3: Không chính đáng

4: Chính đáng

5: Không chính đáng

6: Chính đáng

7; Không chính đáng

8: Chính đáng

Trả lời các câu hỏi sau

 Kể tên những khoản chi tiêu cho các nhu cầu về vật chất?

 Thế nào là chi tiêu cho các nhu cầu về tinh thần?

 Quan sát hình ảnh kể tên các hình ảnh nói về nhu cầu vật chất và hình

ảnh nói về nhu cầu tinh thần của con người
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Bài làm:

 Các khoản chi tiêu cho nhu cầu về vật chất là:

o Nhu cầu ăn ở, mặc, học tập

o Nhu cầu phục vụ công việc, cuộc sống

 Chi tiêu cho nhu cầu tinh thần: Nhu cầu vui chơi, giải trí phục vụ cuộc

sống

 Tên các hình ảnh nói về nhu cầu vật chất và hình ảnh nói về nhu cầu

tinh thần của con người là:

o Nhu cầu vật chất: A,E, F, H

o Nhu cầu tinh thần: B, C, D, G,

2, Chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam

a. Đọc thông tin
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b. Thực hiện nhiệm vụ

Hãy đánh dấu X vào các cột ở bảng sau đây cho thích hợp và rút ra kết luận

khác nhau giữa chi tiêu chủ yếu của các loại gia đình

Đáp án

4. Tiết kiệm chi tiêu ở gia đình

a. Đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi

 Thế nào là tiết kiệm chi tiêu trong gia đình?
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 Kể tên các việc làm để tiết kiệm, chi tiêu hợp lí trong gia đình?

Bài làm:

 Tiết kiệm trong gia đình nghĩa là: Chi tiêu một cách hợp lí, không phí

phạm sức lực của cải và thời gian. Dành dụm và chi tiêu đúng mức.

 Các việc làm trong gia đình thể hiện sự chi tiêu tiết kiệm và hợp lí:

Tiết kiệm nước: Khi nước rửa rau củ trực tiếp tron bồn rửa hoặc dưới vòi nước

nên dùng một chiếc chậu nhỏ để sử dụng và cho việc khác như tưới cây, rửa

sân...

Tiết kiệm ga: NẾu phải ninh xương hay kho cá nên dùng nồi áp suất, loại tốt sẽ

tiết kiệm chi phí nhiên liệu

Tiết kiệm điện: ngắt tivi khỏi nguồn điện khi không sử dụng, sử dụng bóng đèn

huỳnh quang, đèn led thay cho bóng đèn sơi đốt....

Tiết kiệm trong mua sắm: Không mua sắm đồ dùng quá đắt, nên chọn đồ dùng

đảm bảo chất lượng.

Tiết kiệm nhiên liệu và thời gian sử dụng: Sử dụng phương tiện công cộng

hoặc xe đạp để đi làm thay vì xe ô tô hay xe máy...

C: Hoạt động luyện tập

Chọn làm một trong ba bài tập sau đây

Bài tập 1: Một gia đình sống ở thành phố bố là giảng viên của một trường đại

học cách nhà 5km. Mẹ bán hàng tại nhà, hai con gái đều đang học phổ thông.

Hãy hoàn thành bảng chi tiêu dưới đây cho gia đình này.
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Bài tập 3: Một gia đình miền núi, bố mẹ làm nghề trồng rừng và làm ruộng.

Gia đình có hai con, con trai học lớp 9, con gái học lớp 3. Hãy hoàn thành bảng

chi tiêu dưới đây cho gia đình này.

Bài làm:

Bài tập 1:

Chi tiêu cho nhu cầu vật chất: Nhu cầu ăn uống, đi lại, may mặc....

Chi tiêu cho nhu cầu tinh thần: Học tập, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tập bơi....

Các biện pháp tiết kiệm chi tiêu: Đi xe đạp hoặc xe bus đi làm và đi học, tiết

kiệm tối đa nhu cầu dùng điện nước, ga....

D: Hoạt động vận dụng
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Về tìm hiểu về một số nội dung liên quan trong bài học, tổng hợp trả lời các

câu hỏi theo hương dẫn sau đây và nộp sản phẩm cho giáo viên

1. Các khoản chi tiêu trong gia đình và mức độ chi tiêu ở gia đình em trong

một tháng

Chi tiền sinh hoạt, trong đó có: ăn, ở, điện, nước:

Chi tiền điện thoại, báo, thuê bao mạng internet:

Trả công thu gom rác bảo vệ môi trường:

Mua nhiên liệu phục vụ việc đi lại bằng xe máy:

Các khoản chi tiêu khác (nếu có):

Tổng cộng số tiền chi tiêu của gia đình em là: có cân đối với thu nhập của

gia đình không?

Đáp án

Chi tiền sinh hoạt, trong đó có: ăn, ở, điện, nước: 12 triệu đồng

Chi tiền điện thoại, báo, thuê bao mạng internet: 2 triệu đồng

Trả công thu gom rác bảo vệ môi trường: 100 nghìn đồng

Mua nhiên liệu phục vụ việc đi lại bằng xe máy: 500 nghìn đồng

Các khoản chi tiêu khác (nếu có): 3 triệu đồng

Tổng cộng số tiền chi tiêu của gia đình em là: 15 triệu 600 ngàn đồng . Mọi thu

chi của gia đình em hoàn toàn phù hợp với thu nhập gia đình

2. Các việc làm để giảm bớt chi tiêu trong gia đình

Gia đình em đã áp dụng biện pháp nào để giảm bớt chi tiêu?

Bản thân các em đã có những việc làm gì để giảm bớt chi tiêu?

Đáp án

 Những việc làm để giảm bớt chi tiêu trong gia đình là:
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Tắt điện khi không dùng

Ra ngoài, tăt điều hòa.

Khóa gas khi không nấu nữa.

Nấu ăn ở nhà thay vì ra ngoài ăn.

Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện

Mua đồ dùng cần thiết không lãng phí

 Bản thân em đã có những việc làm để tiết kiêm chi phí gia đình như:

Đi phương tiện công cộng đến trường

Dùng đèn học tiết kiệm điện

Sách vở, bút không lãng phí

Ăn sáng ở nhà thay vì ăn ngoài

Tham khảo Giải bài tập Công nghệ lớp 6:
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